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QUY ĐỊNH

VỀ QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, THỤ LÝ HỒ SƠ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1323 /QĐ-SXD-VP ngày 02 tháng 5 năm 2007 của Giám đốc Sở Xây dựng)

Chương 1:
NỘI DUNG THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ CẦN PHẢI CÔNG KHAI

Điều 1. Nội dung thẩm định thiết kế cơ sở

1. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở (TKCS) với quy hoạch xây dựng, sự kết nối với công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào.

2. Việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ.

3. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức tư vấn, năng lực hành nghề của các cá nhân theo quy định.

Chương 2:
QUY TRÌNH THỤ LÝ HỒ SƠ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ

Điều 2. Tiếp nhận hồ sơ 

1. Trước khi nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra đầy đủ các thành phần hồ sơ nêu ở phụ lục 1, 2, 3 và 4.

2. Hồ sơ do Văn phòng Sở tiếp nhận cuối ngày vào lúc 16 giờ 30 phút bàn giao cho văn thư của Phòng Thẩm định thiết kế cơ sở (TKCS) cập nhật vào máy, ghi mã số nhận hồ sơ. Trình Trưởng phòng phân công cán bộ thụ lý.

3. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ là 01 ngày.

Điều 3. Công tác nội nghiệp

1. Đối với các hồ sơ đầy đủ các thành phần và phù hợp quy định của pháp luật xây dựng hiện hành:

Sau khi xem xét và đánh giá các yêu cầu theo nội dung nêu trên, cán bộ thụ lý ghi vào báo cáo nội nghiệp, dự thảo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở (ký tắt vào văn bản) trình Phó Trưởng phòng xem xét cho ý kiến, sau đó trình Trưởng phòng.

a) Thời gian của cán bộ thụ lý:

· Không quá 05 ngày đối với công trình nhóm C; 

· Không quá 08 ngày đối với công trình nhóm B; 

· Không quá 10 ngày đối với công trình nhóm A.

(Tính cả thời gian trao đổi với Phó Trưởng phòng và khảo sát thực địa tại địa điểm xây dựng công trình). 

b) Thời gian xem xét của Phó Trưởng phòng: 


+ Không quá 01 ngày đối với công trình nhóm C; 


+ Không quá 02 ngày đối với công trình nhóm B;


+ Không quá 03 ngày đối với công trình nhóm A.

c) Thời gian Trưởng phòng cho ý kiến: 


+ Không quá 01 ngày đối với công trình nhóm C; 


+ Không quá 02 ngày đối với công trình nhóm B;


+ Không quá 03 ngày đối với công trình nhóm A.

Sau khi có ý kiến thuận của Trưởng phòng, văn thư phòng mang hồ sơ trình Phó giám đốc Sở phụ trách duyệt, theo dõi (cập nhật thời gian vào máy), chuyển văn thư Văn phòng Sở đóng dấu vào sổ và hướng dẫn nộp lệ phí thẩm định (thời gian là 01 ngày).

d) Thời gian xem xét duyệt hồ sơ của Lãnh đạo Sở là 02 ngày đối với công trình nhóm B, C; 03 ngày đối với công trình nhóm A.

2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ các thành phần quy định:

a) Đối với trường hợp hồ sơ chưa đúng về kỹ thuật hoặc chưa đầy đủ yêu cầu về pháp lý. Sau khi báo cáo nội nghiệp xong, cán bộ thụ lý soạn ngay phiếu hướng dẫn với những nội dung cần bổ túc gửi chủ đầu tư đồng thời gửi cơ quan đầu mối thẩm định dự án đầu tư (thời hạn thụ lý trong 05 ngày làm việc). Gửi cho bộ phận nhận trả hồ sơ của Văn phòng Sở 01 bản photo để theo dõi.
Chỉ ban hành văn bản hướng dẫn 01 lần trong đó phải nêu cụ thể tất cả các nội dung yêu cầu chủ đầu tư sửa đổi, bổ sung.
b)  Trường hợp đối với hồ sơ có văn bản hướng dẫn bổ túc, cán bộ thụ lý chuyển hồ sơ cho văn thư của phòng theo dõi để tính thời gian thụ lý (cập nhật thời gian vào máy). Thời gian chờ bổ túc hồ sơ không tính vào thời gian thụ lý.

Khi có hồ sơ bổ túc được chuyển từ bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng Sở, văn thư phòng trình Trưởng phòng để chuyển cho cán bộ thụ lý (đã thụ lý lần 1). Sau khi có hồ sơ bổ túc, cán bộ thụ lý kiểm tra theo nội dung hướng dẫn báo cáo vào phiếu nhận xét hồ sơ bổ sung trình Phó Trưởng phòng xem cho ý kiến trước khi trình Trưởng phòng.

c)  Trường hợp hồ sơ đã bổ túc nhưng chưa đúng theo hướng dẫn hoặc chưa đầy đủ thì Trưởng phòng xem xét mời chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đến làm việc trực tiếp để hướng dẫn cụ thể (ghi nhận bằng biên bản làm việc).

d)  Trường hợp sau khi mời chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đến hướng dẫn nhưng sau đó chủ đầu tư không thực hiện đúng theo nội dung yêu cầu thì lập báo cáo trình lãnh đạo Sở xem xét quyết định việc từ chối thụ lý.

Chương 3:
THÁI ĐỘ, TÁC PHONG CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ VIỆC XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 4. Thái độ, tác phong của cán bộ, công chức

1. Người tiếp nhận hồ sơ, thẩm định TKCS phải đeo thẻ công chức.

2. Người tiếp nhận hồ sơ, thẩm định TKCS phải có thái độ niềm nở, tận tình giải thích, hướng dẫn những vấn đề mà tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ chưa hiểu.

3. Người tiếp nhận hồ sơ, thẩm định TKCS không được có thái độ hách dịch hoặc có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu gây phiền hà, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Điều 5. Xử lý cán bộ, công chức có hành vi vi phạm

Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định này thì tuỳ theo tính chất, mức độ mà bị xử lý trách nhiệm theo Pháp lệnh Cán bộ- Công chức.

Trưởng phòng Thẩm định Thiết kế cơ sở và Chánh Văn phòng Sở chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về việc cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền khi thực thi nhiệm vụ có thái độ hách dịch hoặc có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà.
Chương 4:
TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Điều 6. 
Trách nhiệm của Văn phòng Sở 

1. Công khai quy trình thủ tục theo các nội dung phụ lục kèm theo quy trình này.

2. Công khai thông báo thời gian tiếp nhận hồ sơ và thời gian trả kết quả thẩm định thiết kế cơ sở hàng tuần.

3. Bố trí cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, am hiểu các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thẩm định TKCS để hướng dẫn, trả lời các tổ chức, cá nhân liên quan khi có yêu cầu.

4. Kiểm tra, làm rõ phản ánh về hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi của cán bộ khi thi hành nhiệm vụ báo cáo Ban Giám đốc xử lý kịp thời những hành vi trên theo pháp lệnh cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

5. Người được phân công tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm:

a) Đối chiếu hồ sơ TKCS với nội dung các phụ lục 1, 2, 3 và 4 kèm theo quy định này; trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng theo quy định, phải hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về nội dung phải bổ sung, hoàn chỉnh.

b) Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ theo quy định, phải tiếp nhận và ban hành phiếu tiếp nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. Trong phiếu tiếp nhận hồ sơ phải ghi rõ nội dung: đã nhận đủ hồ sơ theo quy định, thời gian và địa điểm trả kết quả thẩm định, các loại giấy tờ phải xuất trình khi đến nhận kết quả thẩm định.

c) Trả kết quả thẩm định theo thời gian và địa điểm ghi trong phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Điều 7. Trách nhiệm của Phòng Thẩm định TKCS 

1. Người được phân công thẩm định có trách nhiệm:

a) Thẩm định TKCS theo nội dung quy định tại khoản 6.2, Điều 1 của Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

b) Đảm bảo thời gian quy định tại Điều 3, Chương II của quy định này.

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người ký văn bản thẩm định nếu kết quả thẩm định không chính xác hoặc không đảm bảo thời hạn thẩm định; trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

d) Phòng Thẩm định TKCS có trách nhiệm bảo quản hồ sơ sau 06 tháng chuyển bàn giao cho Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ xây dựng – Sở Xây dựng lưu trữ theo quy định.

2. Người có thẩm quyền ký văn bản thẩm định có trách nhiệm:

a) Kiểm tra, ký văn bản thẩm định thiết kế cơ sở đúng thẩm quyền.

b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu kết quả thẩm định không chính xác hoặc không đảm bảo thời gian thẩm định. Trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Trách nhiệm của các chủ đầu tư

1. Tổ chức, cá nhân trình thẩm định TKCS có trách nhiệm kê khai và cung cấp đầy đủ, chính xác nội dung, thành phần hồ sơ tùy theo loại công trình (theo phụ lục 1, 2, 3, 4).

2. Kiểm tra tính chính xác và phù hợp của hồ sơ trình thẩm định TKCS và thành phần hồ sơ theo phụ lục 1, 2, 3 và 4 kèm theo quy định này (tùy theo nguồn vốn).

3. Trả lời bằng văn bản cung cấp bổ sung đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu hướng dẫn bổ túc (nếu có) của phòng Thẩm định TKCS.

Chương 5:
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9.

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có những điểm không còn phù hợp với tình hình thực tế hoặc quy định của pháp luật, Trưởng phòng Thẩm định Thẩm định Thiết kế Cơ sở có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Sở xem xét, điều chỉnh bổ sung, sửa đổi nội dung cho phù hợp./.
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